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Giới thiệu

Nâng cao chất lượng giảng dạy luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây. “Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, kiểm định và đánh giá các cơ sở giáo dục” là một trong số 11 giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong Dự thảo Chiến lược giáo dục Việt Nam 2009 – 2020 của Bộ GD&ĐT (2008). Tuy nhiên, lâu nay hệ thống các trường đại học Việt Nam vẫn chưa có một “chuẩn” chung như thế nào là dạy tốt để định hướng hoạt động giảng dạy. Bài viết này giới thiệu “Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học” đã được phổ biến rộng rãi ở các trường đại học Hoa Kỳ nhằm làm tư liệu tham khảo đối với các trường đại học ở Việt Nam của tác giả Lê Văn Hảo, trường Đại học Nha Trang. Và từ đó vận dụng bảy nguyên tắc trên trong việc giảng dạy môn học cụ thể; môn Kiểm toán. Mỗi nguyên tắc được trình bày gồm hai phần: phần đầu được tham khảo từ nguyên bản, phần sau được tổng hợp từ kinh nghiệm triển khai giảng dạy môn học Kiểm toán.

Do đặc thù môn học Kiểm toán với nội dung bao hàm những kiến thức khá mới và tương đối lạ với học viên học chuyên ngành Kế toán. Do vậy với đặc điểm này, đây là môn học có thể trở nên nhàm chán đối với một số sinh viên nhát học, nhưng ngược lại nó khơi dậy tính tò mò rất lớn đối với những sinh viên có học lực khá, muốn vươn tới những lĩnh vực khoa học mới, muốn tìm thêm cơ hội học tập và làm việc trong những lĩnh vực được cho là năng động hiện nay. Nếu chúng ta không biết quan tâm đến những sinh viên này thì đồng nghĩa với việc chúng ta đang khép chặc cơ hội mở rộng cánh cửa tri thức và cánh cửa nghề nghiệp của sinh viên khá giỏi.

Ngày nay, trường ta dần dần có khá nhiều sinh viên học chuyên ngành kế toán có học lực tốt chuyển sang thực tập và đi làm trong lĩnh vực Kiểm toán, một lĩnh vực chuyên môn không thể thiếu khoa học Kiểm toán. Việc vận dụng các nguyên tắc dạy tốt trong giảng dạy môn học Kiểm toán là một điều rất cần thiết và nó sẽ trở nên cần thiết hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu trong việc giảng dạy tới đây khi áp dụng giảng dạy theo học chế tín chỉ. 

Xuất xứ bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc dại học.

“Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học” (Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education) được xây dựng bởi Arthur W. Chickering (George Mason University) và Zelda F. Gamson (University of Massachusetts at Botton), được phổ biến lần đầu bởi Hiệp hội các trường Đại học Hoa Kỳ (AAHE) vào năm 1987. Sau đó, Quỹ Johnson đã cho in khoảng 200.000 tài liệu này để phân phát đến các trường đại học ở Hoa Kỳ, Canada và Anh. Trong những năm gần đây, nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu giáo dục tiếp tục bổ sung những kinh nghiệm triển khai đối với bảy nguyên tắc này nhằm làm cho chúng cụ thể và phù hợp hơn nữa với các điều kiện và hình thức giáo dục hiện nay. Sở dĩ bảy nguyên tắc này được thừa nhận rộng rãi ở các trường đại học Hoa kỳ là do chúng đã được đúc kết từ rất nhiều nghiên cứu được tiến hành trên các đối tượng người học và ngành học khác nhau. Đối tượng chính của bảy nguyên tắc này là giảng viên của các trường đại học, tuy nhiên sinh viên cần biết để điều chỉnh định hướng học tập của mình, và cán bộ quản lý nhà trường cũng cần biết để hoạch định và hỗ trợ công tác đào tạo tốt hơn.

Nội dung vận dụng các nguyên tắc dạy tốt.

Nguyên tắc 1: Tăng cường sự tiếp xúc giữa giảng viên và sinh viên

Sự tiếp xúc giữa thầy và trò trong và ngoài lớp học là yếu tố quan trọng nhất giúp khuyến khích sinh viên học tập. Giảng viên cần quan tâm giúp sinh viên vượt qua những lúc khó khăn, thử thách để theo đuổi việc học. Việc tiếp xúc với giảng viên giúp cho sinh viên gắn bó với học tập và định hướng tương lai tốt hơn.

Vận dụng giảng dạy môn học
Ấn định thời gian tiếp xúc sinh viên tại nơi làm việc: ngoài quỹ thời gian lên lớp, giáo viên cần bố trí thời gian hợp lý để tiếp xúc với sinh viên tại nơi làm việc hoặc tại một vị trí nào được cho là hợp lý nhất, nhưng tốt nhất là văn phòng bộ môn Kiểm toán. Việc ấn định thời gian tiếp xúc với sinh viên trong suốt thời gian giảng dạy lớp học cần có kế hoạch cụ thể. Kế hoạch này tốt nhất được thông báo cho học viên vào buổi đầu tiên khi lên lớp giới thiệu đề cương chi tiết môn học, nội dung môn học, tài liệu học tập, phương pháp học tập, phương pháp đánh giá kết quả học tập.

Cố gắng gặp gỡ sinh viên ngoài giờ lên lớp hoặc tham dự các hoạt động của sinh viên, đây là hoạt động rất bổ ích để giúp tăng cường sự tiếp xúc giữa giảng viên và sinh viên. Thông qua các hoạt động giúp sinh viên giải quyết các thắc mắc nằm trong lẫn ngoài chương trình dạy. Có những kiến thức môn học khá trừu tượng, trong phạm vi giờ lên lên lớp người giáo viên chưa thể truyền tải được hết cho sinh viên. Chưa kể, trong một lớp học có những sinh viên khá giỏi, những sinh viên yếu, mức độ tiếp thu của các em là không đồng đều và các em thường ngại hỏi bài trước lớp. Do vậy qua những hoạt động của sinh viên có giảng viên tham gia, lồng ghép trong những hoạt động đó sinh viên dể dàng hỏi thêm về những kiến thức chưa hiểu trong môn học.
Tư vấn cho sinh viên về chương trình học và nghề nghiệp, quan tâm giúp đỡ những sinh viên cá biệt. Đây là một điều rất cần thiết để có thể tạo ra môi trường học tập mà các sinh viên khá cũng như sinh viên yếu đều có những cơ hội học tập, tiếp cận khoa học, tiếp cận giáo viên như nhau. Đối với những sinh viên khá giỏi chuyên ngành Kế toán, trong quá trình giảng dạy môn học Kiểm toán, giáo viên có thể lồng ghép định hướng nghề nghiệp cho sinh viên làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán, từ đó khơi dậy được tinh thần cầu tiến tham gia vào lĩnh vực khoa học mới để lĩnh hội kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai, đây là động lực rất lớn giúp cho sinh viên học tốt hơn môn học kiểm toán. Đối với những sinh viên yếu, giáo viên cần có những động viên kịp thời để khuyến khích các em tích cực hơn trong việc tham gia môn học. Đối với chuyên ngành Kế toán, sinh viên học yếu thường rơi vào các bạn nam là phần lớn, giáo viên giảng dạy cần có những phân tích nguyên nhân dẫn đến việc học không tốt các môn học chuyên ngành Kế toán như do tính bất cẩn, thiếu tính chịu khó, chữ viết xấu. Thế nhưng khi làm việc sau này, các sinh viên nam làm việc trong lĩnh vực Kế toán thường có những thành công nhất định. Từ đó giúp cho các em sinh viên nam gạt bỏ những bi quan khi học tập trong các lớp kế toán, nơi mà phần lớn sinh viên là nữ.

Nguyên tắc 2: Khuyến khích các hoạt động hợp tác giữa sinh viên 

Chất lượng học tập trong môi trường làm việc nhóm phát triển tốt hơn so với làm việc cá nhân. Cũng giống như trong làm việc, học tập tốt cần đến sự hợp tác và trao đổi chứ không phải ganh đua và biệt lập. Làm việc nhóm phát triển tính tích cực học tập, chia sẻ và trao đổi ý kiến giúp phát triển trí tuệ và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của mỗi cá nhân.

Vận dụng giảng dạy môn học
Trong mỗi môn học, cụ thể trong môn học Kiểm toán, người giáo viên nên cố gắng tạo ra ít nhất hai đến ba chuyên đề thảo luận nhóm. Đây sẽ tạo cơ hội làm việc tập thể trong việc học của sinh viên và là một trong những “kỹ năng mềm” được nhắc đến rất nhiều ngày nay khi sinh viên ra trường xin việc làm. Trong lĩnh vực Kiểm toán, khi đi làm sinh viên cần có tinh thần làm việc theo nhóm rất cao, do vậy ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường sinh viên cần được trang bị thêm kỹ năng này thông qua các buổi thảo luận nhóm. Các nội dung có thể được sinh viên tìm hiểu trình bày hoặc thảo luận theo nhóm trong môn học gồm: Tìm hiểu hoạt động công ty Kiểm toán qua mạng internet; Tìm hiểu về đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán; Tìm hiểu về đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu; Tìm hiểu các báo cáo Kiểm toán; Tìm hiểu về các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ …

Nguyên tắc 3: Khuyến khích các phương pháp học tập tích cực


Sinh viên không học được gì nhiều nếu chỉ đến lớp để nghe giảng, ghi nhớ các dạng bài tập để làm các bài kiểm tra. Sinh viên cần được trao đổi về những điều được học, viết về chúng, liên hệ chúng với những điều đã biết và áp dụng chúng vào cuộc sống hằng ngày. Sinh viên cần được sở hữu thật sự những điều họ được dạy.

Vận dụng giảng dạy môn học
Để đạt được điều này quả thật là khá khó khăn đối với đa phần các giảng viên khoa ta xuất phát từ sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi ra trường rồi được giữ làm giảng viên, chưa trải qua nhiều kinh nghiệm thực tế. Việc giảng dạy chủ yếu dựa vào những kiến thức gói gọn trong phạm vi các bài giảng, các giáo trình tham khảo mà thiếu đi tính thực tiễn. Đây là một hạn chế khá lớn trong việc giảng dạy của khoa ta hiện nay. Nhà trường, Khoa cũng nên tạo những điều kiện thuận lợi để các sinh viên có cơ hội hơn trong việc tiếp cận thực tế trực tiếp trong mỗi môn học. Đây là cơ hội thực hành của sinh viên, không trông đợi hoàn toàn vào đợt thực tập cuối khoá. Trong mỗi môn học nên thiết kế những đợt đi thực tế tuỳ vào điều kiện của mỗi môn học, để rồi sinh viên còn thấy được những lý thuyết họ học sẽ được vận dụng như thế nào trong thực tế. Kinh nghiệm từ môn học Kiểm toán, đối với những nội dung mang tính thực tiễn; ví dụ như: tìm hiểu về các loại hình kiểm toán, các chủ thể kiểm toán, đặc điểm của công ty kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên, các dịch vụ cung cấp của công ty kiểm toán, các báo cáo kiểm toán, phương pháp xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán, sinh viên thường được trang bị những kiến thức thực tế thông qua tìm hiểu trên mạng Internet, hoặc thông qua những đề tài, khoá luận của sinh viên, những công trình nghiên cứu của giáo viên. Thế nhưng điều này vẫn chưa thật sự mang tính thực tiễn cao khi mà thiếu đi những cơ hội tiếp cận trực tiếp tại các doanh nghiệp kiểm toán.

Nguyên tắc 4: Cung cấp thông tin phản hồi kịp thời


Sự học đòi hỏi phải biết những gì mình biết lẫn những gì mình chưa biết. Sinh viên cần được cung cấp thông tin phản hồi về năng lực của họ trong các khóa học. Khi bắt đầu vào trường, sinh viên cần được đánh giá năng lực đầu vào. Tại lớp học, sinh viên cần được thường xuyên thể hiện năng lực đồng thời nhận được nhiều ý kiến đóng góp để không ngừng tiến bộ. Trong suốt thời gian ở trường, cũng như trước lúc ra trường, sinh viên cần có nhiều cơ hội để thể hiện mình, để biết những gì mình còn phải học, và biết cách tự đánh giá năng lực bản thân.

Vận dụng giảng dạy môn học
Việc làm này khá thuận lợi trong việc chúng ta đánh giá kết quả của sinh viên thông qua các bài kiểm tra. Giảng viên giảng dạy cần thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên trước và sau khi kết thúc môn học để giúp sinh viên nhận thấy những tiến bộ và những mặt còn hạn chế của mình thông qua so sánh các bài kiểm tra. Đối với từng bài kiểm tra cần phải có đáp án, bài giải cũng như giải đáp các thắc mắc của sinh viên về kết quả, từ đó giúp sinh viên nhận biết những sai sót trong bài làm để cố gắng khắc phục trong bài thi kết thúc môn học và hoàn thiện kiến thức môn học của mình. Điều này rất cần thiết khi mà tới đây Trường và Khoa vận dụng đào tạo theo học chế tín chỉ. Bên cạnh việc giảng dạy, hoạt động đánh gía kết quả học tập của sinh viên phải được đánh giá theo quá trình học tập. Số lượng bài kiểm tra và những hình thức đánh giá kết quả khác khá nhiều, qua đây giúp cho sinh viên tự nhận thấy được sự tiến bộ của mình, nhận biết những lỗ hỏng kiến thức, đồng thời biết tự đánh giá năng lực bản thân.

Nguyên tắc 5: Xem trọng yếu tố thời gian


Học tập yêu cầu thời gian và sự nỗ lực. Không có thời gian thì sự học không thể diễn ra. Sử dụng thời gian một cách hiệu quả là rất quan trọng đối với sinh viên lẫn giáo viên, vì vậy sinh viên cần được hướng dẫn cách sử dụng thời gian tốt nhất cho việc học. Nhà trường cần định ra thời gian hợp lý dành cho sinh viên, giáo viên và cán bộ quản lý để mọi người đều có thể làm việc hiệu quả.

Vận dụng giảng dạy môn học
Chủ trương đào tạo theo học chế tín chỉ nhằm giảm tải số giờ lên lớp, giảm tải kiến thức mang nặng tính lý thuyết được truyền đạt trực tiếp từ thầy cô, chú trọng nhiều kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Điều này đòi hỏi giảng viên không phải là người truyền đạt kiến tức đơn thuần mà cần phải định hướng cho học viên phân chia quỹ thời gian sao cho hợp lý để hoàn thành tốt các nội dung môn học. Khi giao bài tập về nhà, giao tiểu luận thầy cô cần chú ý khả năng và thời gian hoàn thành của sinh viên. Nếu thời gian cần thiết để làm bài tập, thực hiện tiểu luận khá lâu thì giáo viên nên chủ động phân công và giao nhiệm vụ cho sinh viên từ sớm để các em có thời gian chuẩn bị, nhằm tránh hiện tượng khi làm bài tập hoặc khi thực hiện tiểu luận cho đến khi hoàn thành trong thời gian quá gấp rút, để rồi các em phải thức khuya dậy sớm ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Nội dung từng phần, từng chương trong môn học cần được phân phối cho hợp lý. Giáo viên cần chú ý phân bố thời gian cho mỗi nội dung sao cho tránh hiện tượng các chương đầu ta cứ “từ từ” đến các chương sau thì “vắt giò lên cổ mà chạy”. Bên cạnh đó, thường xuyên nhắc nhở sinh viên cần chú trọng đến việc học ngay từ đầu môn học, hạn chế hiện tượng chờ “ nước đến chân mới nhảy” trong tư tưởng của sinh viên.

Bên cạnh đó, trong mỗi đợt học, mỗi học kỳ, sinh viên thường học khá nhiều môn học. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần định hướng sinh viên phân chia quỹ thời gian hợp lý, cân đối hài hoà giữa các môn học trong cùng đợt dạy, tránh hiện tượng tạo ra tâm lý sinh viên đối với môn học mình là quan trọng nhất, môn học khác chỉ là môn phụ. Làm sinh viên lo sợ thái quá, tập trung vào một môn học nào đó để rồi cứ phải đầu tư rất nhiều thời gian vào một môn học và không còn quỹ thời gian để cân đối học tập những môn khác trong cùng một đợt học.

Nguyên tắc 6: Kỳ vọng nhiều vào sinh viên


Kỳ vọng cao thường cho kết quả tốt. Mọi người đều muốn được kỳ vọng cao, kể cả những người có năng lực còn hạn chế lẫn những người thông minh. Sinh viên sẽ cảm thấy phấn khởi để cố gắng hơn trong học tập nếu họ được giáo viên và nhà trường đặt nhiều kỳ vọng và hỗ trợ họ đạt được những kỳ vọng đó.

Vận dụng giảng dạy môn học
Ngay từ đầu môn học giáo viên cần cung cấp cho sinh viên chương trình chi tiết của môn học, những yêu cầu về điều kiện tham gia lớp học, tổ chức nhóm thực hiện các bài thảo luận, bài kiểm tra, hạn phải nộp bài kiểm tra cũng như thời gian tổ chức thảo luận và thang điểm cụ thể cho từng nội dung học tập. Điều đặc biệt quan trọng hơn trong buổi đầu tiên lên lớp giảng, giáo viên cần giới thiệu cho được mục tiêu học tập của sinh viên, mục tiêu môn học cần đạt được. Đối với kinh nghiệm bản thân, do lợi thế môn học Kiểm toán cung cấp cho sinh viên những kiến thức về một nghề cụ thể, nghề được cho là “hot” nhất hiện nay, nên khi giới thiệu cho học viên nắm được những nội dung trên, giáo viên lồng ghép chỉ cho học viên thấy được việc học môn học Kiểm toán không chỉ cung kiến thức khoa học mà còn tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cập đến một nghề mới. Qua đó khuyến khích sinh viên chịu khó học tập và thể hiện năng lực của họ một cách cao nhất để tích luỹ tốt nhất kiến thức môn học để chuẩn bị hành trang cho công việc trong tương lai. 

Nguyên tắc 7: Tôn trọng sự khác biệt về năng khiếu và cách học


Sự học có thể diễn ra theo nhiều cách thức và mức độ khác nhau. Sinh viên vào trường với những năng khiếu và cách thức học tập không như nhau. Những Sinh viên tỏ ra vượt trội tại lớp học lý thuyết có thể lại chậm chạp trong các buổi thực hành và ngược lại. Sinh viên cần có cơ hội để phát triển năng khiếu và cách thức học tập riêng của họ đồng thời với việc họ được yêu cầu phát triển thêm các năng lực mới.
Vận dụng giảng dạy môn học
Trong quá trình giảng bài cần chú ý đến sự tương tác giữa giáo viên và người học qua đó nắm bắt được khả năng học tập của một số đối tượng sinh viên. Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể lựa chọn một phương pháp học tập tốt nhất. Một phương pháp học tập tốt là biết kết hợp hài hoà giữa kỹ năng nghe giảng, đọc tài liệu, làm bài tập và thực hành. Có thể có sinh viên tiếp thu bài giảng tốt nhất thông qua nghe giảng nhưng cũng có những sinh viên lĩnh hội tốt nhất thông qua đọc tài liệu hoặc làm bài tập và qua thực hành. Do vậy trong các môn học, cụ thể môn học Kiểm toán, giáo viên cần phải đa dạng kỹ năng tiếp cận kiến thức khác nhau cho sinh viên nhằm giúp các em lựa chọn phương pháp tốt nhất tuỳ vào khả năng từng học viên. Đạt được mục đích cuối cùng tích luỹ tối đa kiến thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thông qua những bài kiểm tra và bài thi.
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